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• Để sử dụng quạt đúng cách và an toàn, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để hiểu đầy đủ    
nội dung trước khi sử dụng.

• Sau khi đọc sách hướng dẫn, hãy để sách ở nơi thuận tiện cho việc tham khảo.

MỤC LỤC

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua quạt Toshiba.
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Biện pháp phòng ngừa an toàn 
Luôn làm theo các hướng dẫn này! 

 

Đọc kỹ Quy Tắc Vận Hành An Toàn và Hướng Dẫn Sử Dụng. 
THẬN TRỌNG

 
CẢNH BÁO

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

LƯU Ý

Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo

Sách hướng dẫn này cung cấp các thông tin hướng dẫn 
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phải được tuân thủ khi sử dụng quạt để tránh nguy hiểm 
cho người dùng, người khác và tài sản. 

• Mục này mô tả nội dung và tầm quan trọng của các vấn 
đề an toàn để ngăn ngừa thương tích cá nhân hoặc thiệt 
hại tài sản cho người dùng hoặc người khác. Vui lòng đọc 
các ghi chú với một sự hiểu biết đầy đủ về các nội dung sau 
đây và chắc chắn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an 
toàn như được mô tả.
• Không thao tác bằng tay vì sẽ làm lệch vị trí đặt lại tắt quạt 
nếu quạt được di chuyển bằng tay trong khi vận hành.

Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải được 
thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo
hành hoặc một người có trình độ tương 
đương để tránh nguy hiểm.

Để phòng chống nguy cơ điện giật, không 
nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào 
nước hoặc chất lỏng khác.

Khi thiết bị không được sử dụng và 
trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm 
thiết bị ra khỏi ổ cắm.

Chỉ sử dụng trong nhà.



bảo vệ.

Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo
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Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo

Nghiêm 
cấm

Thiết bị này không dành cho những 
người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả 
năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, 
hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ 
khi họ được người chịu trách nhiệm bảo 
vệ an toàn. Trẻ em cần được giám sát để 
đảm bảo rằng chúng không chơi cùng 
với thiết bị.

Giữ các thiết bị điện xa tầm tay trẻ em 
hoặc người ốm yếu. Không được để trẻ sử 
dụng các thiết bị mà không có sự giám 
sát.

Không kết nối nguồn điện cho đến khi 
sản phẩm được lắp đặt.

Phải đảm bảo sản phẩm đã được ngắt 
kết nối nguồn điện trước khi tháo lồng 
bảo vệ.

Không cắm hoặc rút phích cắm điện bằng 
tay ướt để tránh nguy cơ bị điện giật.

Tránh sử dụng sản phẩm gần các loại 
dầu gốc axit, thuốc trừ sâu, rèm cửa và 
các vật dụng khác.

Chỉ có thể sử dụng các bộ chuyển đổi 
nguồn phù hợp. 
Không sử dụng các bộ chuyển đổi khác 
để tránh nguy hiểm.

Khi sản phẩm đang hoạt động, không 
đưa ngón tay hoặc vật sắc nhọn vào lồng
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Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo

Cảnh báo

QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN

Nghiêm 
cấm

Nghiêm 
cấm

Nghiêm 
cấm

Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm ở 
những nơi có vật treo dễ rơi, dễ bị va 
đập hoặc vị trí đặt không ổn định. Sản 
phẩm phải được đặt ổn định khi sử 
dụng, vui lòng đảm bảo sản phẩm 
không bị lật hoặc nghiêng.

Phải ngắt nguồn điện trước khi di 
chuyển sản phẩm.

Tránh sử dụng sản phẩm ở nơi có ánh 
nắng chiếu trực tiếp hoặc môi trường có 
độ ẩm cao trong thời gian dài.

Những nguy cơ có thể gây thương tích nhẹ hoặc tổn thất tài sản

Không sử dụng quạt gần cửa sổ vì nước 
mưa có thể gây điện giật.

Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra 
xem điện áp sử dụng có giống với điện 
áp ghi trên nhãn sản phẩm hay không.

Khi rời đi hoặc khi không sử sản phẩm, 
bạn hãy tắt nguồn và rút phích cắm điện 
để tránh hư hỏng mạch và gây tai nạn.

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem liệu 
dây nguồn và phích cắm có bị hư hỏng 
không. Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải 
được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm 
bảo hành hoặc chuyên gia từ bộ phận 
tương tự để tránh nguy hiểm.



Hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính tham khảo. Sản phẩm thực tế trong hộp bao bì sẽ 
được ưu tiên áp dụng.
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TÊN BỘ PHẬN

Trục cố định đầu quạt

Trục thân quạt

Chân đế

Đầu quạt

Bảng điều khiển

DANH SÁCH CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

 Lưu ý: 

Điều Khiển Từ Xa x 1 Pin × 2 Hướng Dẫn Sử Dụng x 1 Bộ chuyển đổi nguồn x 1 
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LẮP ĐẶT SẢN PHẨM 

LẮP ĐẶT CHÂN ĐẾ

 Lưu ý:

Phải chắc chắn xoay các trục vào đúng vị trí trong quá trình lắp đặt!

LẮP ĐẶT TRỤC

Trục thân quạt

Trục cố định đầu quạt

Trục thân quạt

Chân đế

Căn chỉnh đầu ren của trục thân quạt với chân đế và xoay theo chiều kim đồng hồ để siết chặt trục 
thân quạt.

Căn chỉnh đầu ren của trục cố định đầu quạt với trục thân quạt, và xoay theo chiều kim đồng hồ để siết chặt  
trục cố định đầu quạt.



D
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B
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HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT
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Chức năngThứ tự Đèn báo

1

3

2

5

4

• Màn Hình Hiển Thị Tổng Hợp
Hiển thị mức công suất và cài đặt hẹn giờ

• Đèn báo chức năng gió thường
Ở chế độ gió thường, chế độ đảo gió được bật theo mặc định để luân 
chuyển không khí khắp phòng.

• Đèn báo chức năng hẹn giờ
Lưu ý: Chức năng hẹn giờ có thể được cài đặt bằng điều khiển từ xa hoặc bằng 
cách nhấn và giữ nút đảo gió lên/xuống.

• Đèn báo chức năng ion âm

• Đèn báo chức năng gió tự nhiên



Chức Năng Hẹn Giờ
• Khuyến nghị cài đặt chức năng hẹn giờ bằng điều khiển từ xa. Nhấn nút Hẹn Giờ để kích hoạt chức năng 

này và nhấn liên tục để cài đặt thời gian hẹn giờ (có thể cài đặt từ 1-9 giờ). Nếu không có thao tác 
nào trong vòng 3 giây, thời gian hẹn giờ hiện tại sẽ được xác nhận.

• Hẹn Giờ bằng Điều Khiển Từ Xa: Nhấn nút Hẹn Giờ trên điều khiển từ xa để kích hoạt chức năng hẹn giờ. 
Nhấn liên tục nút này để cài đặt tăng dần thời gian hẹn giờ.

Bắt Buộc Dừng 
• Nếu quạt chạy liên tục trong 24 giờ mà không có bất kỳ thao tác nào, thì quạt sẽ tự động chuyển sang 

trạng thái chờ.

Tắt Màn Hình
• Nếu không có thao tác nào trong vòng 30 giây khi quạt đang chạy, màn hình sẽ tự động tắt. Sau khi 

màn hình tắt, hãy chạm vào nút bất kỳ ngoại trừ nút trạng thái chờ để bật màn hình.

Ghi Nhớ Khi Tắt Quạt
• Quạt có chức năng ghi nhớ; khi bật lại, quạt sẽ mặc định ở chế độ gió và mức tốc độ gió được đặt trước 

lần tắt quạt cuối cùng.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT
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Chức năngMô tảNút

A

B

C

D

 Lưu ý:

CÁC CHỨC NĂNG THÊM

• Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng quạt.
(Lưu ý: Khi bật nguồn, chức năng ion âm được bật theo mặc 
định)

Nút Chế Độ

• Khi quạt đang bật, nhấn nút này để chuyển qua các tốc độ gió 
(gió thường: mức 1-9; gió tự nhiên: mức 1-6);

• Nhấn và giữ nút này để chuyển qua các chế độ gió (gió tự nhiên, 
gió thường... theo trình tự).
Lưu ý: Khi khởi động lần đầu, quạt sẽ mặc định ở chế độ gió tự 
nhiên mức 6.

• Khi quạt đang bật, nhấn nút này để bật chức năng đảo gió
trái/phải và nhấn lại lần nữa để tắt chức năng đảo gió trái/phải.

• Khi quạt đang bật, nhấn giữ nút này để bật hoặc tắt chức năng 
ion âm.

• Khi quạt đang bật, nhấn nút này để bật chức năng đảo gió lên/
xuống và nhấn lại lần nữa để tắt chức năng đảo gió lên/xuống.

• Khi quạt đang bật, nhấn giữ nút này để vào chế độ cài đặt tắt 
theo hẹn giờ, sau đó nhấn nút này để cài đặt thời gian tắt 
theo hẹn giờ.

• Khi ở trạng thái chờ, nhấn giữ nút này để vào chế độ cài đặt khởi 
động theo hẹn giờ, sau đó nhấn nhanh nút này để cài đặt thời 
gian khởi động theo hẹn giờ.

Nút Đảo Gió
Trái/Phải

Nút Đảo Gió 
Lên/Xuống

Nút 
Nguồn/Trạng Thái 

Chờ



• 

-cadmium).

• Cài đặt hẹn giờ khởi động hoặc tắt quạt, với thời gian từ 1-9 giờ.

• Điều chỉnh mức tốc độ gió và thời gian hẹn giờ.

• Nút bật/trạng thái chờ.

• Khi quạt đang bật, nhấn nút này để chuyển chế độ (gió 
tự nhiên → gió thường → gió tự nhiên).

Nút Hẹn Giờ

Nút Chế Độ

Nút Đảo Gió
Trái/Phải

Nút Nguồn/
Trạng Thái Chờ

Nút Đảo Gió 
Lên/Xuống

Nút Tăng/Giảm

• Bắt đầu hoặc dừng đảo gió ngang.

• Bắt đầu hoặc dừng đảo gió dọc.

Chức năngMô tảThứ tự Nút

1

4

2

5

6

3

 Lưu ý:

2

3

1

4

5
6

Pin AAA. 1,5V 

Pin

Pin

 

09

MÔ TẢ CÁC NÚT TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Bộ điều khiển từ xa có thể được sử dụng bình thường trong phạm vi 5m tính từ mặt trước sản phẩm và 
góc lệch phạm vi 30°. 

• Pin bộ điều khiển từ xa chứa nhiều kim loại nặng, axit, kiềm và các chất khác có thể đe dọa sức khỏe con 
người; pin đã qua sử dụng cần được phân loại và tái chế. 

• Bộ điều khiển từ xa sử dụng pin AAA hoặc pin kiềm. Không sử dụng pin sạc. 
• Không cho pin bộ điều khiển từ xa vào lửa, nếu không pin có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn. Không lắp lẫn 

pin cũ với pin mới. Không dùng chung pin kiềm, pin tiêu chuẩn (cacbon-kẽm) hoặc pin sạc (niken



 Lưu ý:

• Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi nguồn kèm theo cho sản phẩm này, model: GM42-240150-D.
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F-DSC40XVN(W)
24V
18W

≤58dB(A)

Đầu vào 100-240V~  50/60Hz  1.5A
Đầu ra 24V        1.5A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Sự cố Kiểm tra những điều sau

• Cánh quạt và lồng bảo vệ có sạch không?

Kiểu máy

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Điện áp hoạt động 
Công suất định mức 
Độ ồn 

Các biện pháp phòng ngừa 
• Trước khi vệ sinh sản phẩm này, đảm bảo đã tắt công tắc nguồn và rút phích cắm. 
• Sau khi vệ sinh và bảo dưỡng, hãy đợi cho đến khi sản phẩm khô hoàn toàn trước khi bật nguồn để sử 

dụng hoặc cất giữ. 
• Vui lòng rút dây nguồn khi không sử dụng trong thời gian dài. Nên bọc sản phẩm trong bao bì gốc và 

cất giữ ở nơi khô ráo. 
• Không rửa phần thân quạt trực tiếp bằng nước. Dùng khăn vải mềm có chứa một ít chất tẩy rửa trung 

tính lau nhẹ bề mặt máy, sau đó lau khô. Không sử dụng các dung môi như xăng. 
• Nghiêm cấm tháo rời thân quạt để sửa chữa. Nên kiểm tra và vệ sinh máy thường xuyên để kéo dài tuổi 

thọ sử dụng.

• Cánh quạt có được lắp đặt đúng cách không?
• Phích cắm điện có được cắm đúng cách vào ổ cắm không?
• Có bất kỳ cánh nào tiếp xúc với lồng bảo vệ không?

• Trục xoay có đang giữ đúng vị trí các cánh không?
• Lồng bảo vệ phía trước và phía sau có được lắp đúng cách không?
• Có bất kỳ cánh nào tiếp xúc với lồng bảo vệ không?

Trong trường hợp có sự bất thường khi sử dụng quạt này, vui lòng kiểm tra các sự cố sau trước khi yêu cầu 
sửa chữa.

Quạt không 
quay.

Các cánh quạt quay 
nhưng tạo ra âm 
thanh bất thường.



     Thời gian tiếp nhận: 8:00 sáng - 20:00 tối , từ Thứ hai đến Chủ nhật 

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên website chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông 
tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 
14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng 
thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

· Đăng ký qua kênh zalo chính thức:  Toshiba Lifestyle VN
· Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

· Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức:  Toshiba Lifestyle VN

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

· Đăng ký trực tuyến từ website https://www.toshiba-lifestyle.com/vn

· Yêu cầu bảo hành từ website https://www.toshiba-lifestyle.com/vn

· Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (điện thoại miễn phí)

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

https://www.toshiba-lifestyle.com/vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN
1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất 
kho. 
Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
sau:
·  Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
·  Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của 

nhà sản xuất.
·  Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật 

từ nhà sản xuất.

· Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng 
dẫn của nhà sản xuất.

·  Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.

·  Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, 
tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, 
bảo quản sản phẩm không tốt.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

·  Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo 
hành miễn phí.

·  Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

·  Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba 
ủy quyền.

·  Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản 
phẩm.

·  Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
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